UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TINH BINH PHUOC Doc lap - Tu do - Hanh phuc
S6: 1199/Qb-UBND Binh Phudc, ngay 05 thang 8 nam 2024
QUYET PINH

Cong bé Danh muc thii tuc hanh chinh sira d6i linh vure Xuat ban,
In va Phat hanh thu§c tham quyen quan ly va giai quyet ciia nganh
Thong tin va Truyen thong trén dia ban tinh Binh Phwéc

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH

Can cir Ludt Té chirc chinh quyén dia phwong ngay 19/6/2015;

C:dn cur Ludt swra c?‘éi, bé sung mot s6 diéu ciia Ludt T6 chire Chinh phu va
Ludt To churc chinh quyén dia phuwong ngay 22/11/2019;

Can cir Nghi dinh s6 63/2010/ND-CP ngay 08/6/2010 ciia Chinh phii vé
kiém soat thii tuc hanh chinh; Nghi dinh s6 48/2013/ND-CP ngay 14/5/2013 va
Nghi dinh s6 92/2017/NP-CP ngay 07/8/2017 ciia Chinh phii sita doi, bé sung
mot sé dieu cua cdc Nghi dinh lién quan dén kiém sodt thii tuc hanh chinh;

Can cir Nghi dinh s6 61/2018/ND-CP ngay 23/4/2018 ciia Chinh phi vé
thuc hién co ché mot cira, mot cua lién thong trong giai quyét thu tuc hanh chinh;

Can cir Nghi dinh s6 107/2021/NP-CP ‘ngay 06/12/2021 cua Chinh phi
sita doi, bo sung mot s6 diéu ciia Nghi dinh s6 61/2018/ND-CP ngay 23/4/2018
ciia Chinh phii vé thuwce hién co ché mét cira, mot cira lién thong trong gidi quyét
thu tuc hanh chinh;

Can cir Nghi dinh s6 42/2022/NP-CP ngay 24/6/2022 cua Chinh phu vé
quy dinh viéc cung cdp théng tin va dich vu cong truc tuyén cia co quan Nha
nuwoc trén moi truong mang;,

Can cir Théng tw s6 02/201 7/TT-VPCP ngz}ly 31/10/2017 cua Bo truong,
Chu nhiém Van phong Chinh phu hudng dan vé nghiép vu kiém sodt thu tuc
hanh chinh;

Can cir Théng tw sé 01/2018/TT-VPCP ngay 23/11/2018 ciia B¢ truong,
Chu nhi¢m Van phong Chinh phu huong dan thi hanh mgt so quy dinh cua Nghi
dinh so 61/2018/NP-CP ngay 23/4/201,8 cua Chinh phu vé thuc hién co ché mot
ctta, mot cua lién thong trong gidi quyét thu tuc hanh chinh,

Can cw Quyet dinh s6 1 [264/OD-BTTTT ngay 26/7/2024 cua B¢ truong Bo
Thong tin va T ruyen théng vé viéc cong bé thii tuc hanh chinh dwoc siva doi linh

viee Xudt ban, In va Phat hanh thugc pham vi chirc nang quan ly cua B9 Thong
tin va Truyén thong;
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Can cir Quyét dinh so6 14/2018/0P-UBND ngay 06/3/2018 ciia UBND
tinh ban hanh Quy che phoi hop giiva Van phong UBND tinh voi cdc so, ban,
nganh tinh, UBND cdp huyén, UBND cdp xd trong viéc céng bé, cdp nhdt, cong
khai thu tuc hanh chinh trén dia ban tinh Binh Phuoc,

Can cit Quyét dinh sé 737/0P-UBND ngay 02/5/2024 ciia Chii tich UBND
tinh vé céng b Danh muc thi tuc hanh chinh sua doi, bo sung dwoc tze}y nhan tai
T rung tam Phuc vu hanh chinh cong, UBND cap huyén thuée tham quyén quan 1y
va gidi quyét ciia nganh Théong tin va Truyén thong trén dia ban tinh;

Theo dé nghi ciia Giam déc S6 Thong tin va Truyén théng tai To trinh sé
79/TTr-STTTT ngay 01/8/2024.

QUYET PINH:

Dléu 1. Cong bd kém theo Quyét dinh nay Danh myc thu tyc hanh chinh
sira d6i vé phi, 1¢ phi Iinh vue Xuat ban, In va Phat hanh thudc thim quyén quan
Iy va giai quyét ctia nganh Théng tin va Truyén théng trén dia ban tinh Binh
Phudc (Phu luc kém theo).

Piéu 2. Quyét dinh nay c6 hiéu luc thi hanh ké tir ngay 01/7/2024 dén hét
ngay 31/12/2024.

Céc thi tyc hanh chinh tai Danh myc kém theo Quyét dinh nay duoc giam
50% phi, 1& phi ké tir ngay 01/7/2024 dén hét ngay 31/12/2024. Sau ngay
31/12/2024, cac thu tyc hanh chinh néu trén tiép tuc c6 hiéu luc thi hanh theo
Quyét dinh s6 737/QD-UBND ngay 02/5/2024 ctia Cha tich UBND tinh va cac
Quyét dinh stra d6i, b sung, thay thé khac (néu co).

Piéu 3. Thu trudng cac so, ban, nganh tinh; Chu tich UBND céc huy¢n,
thi xa, thanh pho va cac t6 chirc, ¢4 nhan c¢6 lién quan chiu trach nhi€m thi hanh
Quyét dinh nay./.

Noi nhan:— " KT. CHU TICH
- Cuc Kieém soat TTHC (VPCP); A ’

- B Thong tin va Truyén thong; ; O CHU TICH}
- CT, cac PCT UBND tinh; R

- Nhu Diéu 3; s \
- LBVP, cac phong, Trung tam;
- Luu: VT.

ran Tuyét Minh



* ]

PHU LUC

THU TUC HANH CHINH SUA POI LINH VUC XUAT BAN, IN VA PHAT HANH PUQC TIEP NHAN

{/JPRUNG TAM PHUC VU HANH CHINH CONG THUQC THAM QUYEN QUAN LY VA GIAI QUYET
CUA NGANH THONG TIN VA TRUYENTHONG

(Ban hanh kém theo Quyét dinh s6:11990P-UBND ngay 05 thang 8 ndm 2024

ctia Chu tich Uy ban nhan dan tinh)

| Ma ) Tén thi tuc | Thoi han gidi Pia diem, cach Phi, 1& phi Ciin et DhAD IV Mikc
TTHC | hanh chinh quyét thuc hién (néu co) phap 1y DVC
+ Tai liéu in trén|- Lut Xuat ban ngdy 20/11/2012;
giay: 15.000 | - Nghi dinh s6 195/2013/ND-CP ngay 21/11/2013
dong/trang quy chuan; |ctia Chinh phu quy dinh chi tiét mot so di€u va
+ Tai liéu dién tu|bién phap thi’hénh Luat Xuat ban;
dudi dang doc: 6.000 |- Thong tw s6 214/2016/TT-BTC ngay 10/11/2016
T dong/phut; cua BO Tai chinh quy dinh muc thu, ché dd thu,
08 ngay lam AR n x
. 2 s + Tai li€u dién t|ndp, quan ly va sir dung 1€ phi tham dinh néi dung
viec ké tur 2 e . iy .
’ | ngdy nhan ToA Chu:C, ca |duoi dang nghe, nhin:| tai liéu khong kinh doanh dé cap glay phép Xuat
Cap giay A nhan co6 nhu {27.000 dong/phnt. ban, 18 phi cip gidy phép nhap khau xuat ban
. Z | dwoc ho so | . . A
1.003868. | phép  xuat hop 16 (Pa cau lap ho 7 phgm khong kinh doanh va 1¢ phi dang ky nhap Toan
1 |000.00.00. | ban tai li¢u c dtp iom 07 | 59, truc |(Ké tw ngay 01/7/2024| khau xuat ban pham dé kinh doanh; trinh
H10 khong kinh g g Iam tuyen  trén |den het ngay|- Thong tu so0 01/2020/TT-BTTTT ngay
doanh Vigécy 0 Vi Cong Dich (31/12/2024: 07/02/2020 cia B truéng BO Thong tin va
T .. | vucong Phi tham dinh néi dung | Truyén thong quy dinh chi tlet va hudng dan thi
quy dinh cua oo n P S
tai lieu dé cdp giay|hanh mot s6 diéu cua Luat xut ban va Nghi dinh
Trung wong)

phép:

+ Tai lieu in trén
gidy: 7.500 dong/trang
quy chudn;

+ Tai lieu dién tw
duoi dang doc: 3.000

s 195/2013/ND-CP ngay 21/11/2013 ctia Chinh
phu quy dinh chi tiét mot sé diéu va bién phap thi
hanh Lut xuét ban;

- Thong tu s 23/2023/TT-BTTTT ngay
31/12/2023 cua BO truong B¢ Thoéng tin va
Truyén thong sira d6i, bd sung mot s didu cia
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dong/phit;
+ Tai lieu dien tw
duoi dang nghe, nhin:

Thong tw s6 01/2020/TT-BTTTT ngay 07/02/2020
cua B¢ truong B Thong tin va Truyén thong quy
dinh chi tlet va hudng dan thi hanh mot s6 diéu

13.500 dong/phuit. ctia Luat xuit ban va Nghi dinh s6 195/2013/ND-
Theo quy dinh tqi CP ngay 21/11/2013 cua Chinh phu quy dinh chi
Thong tw so tiét mot sd diéu va bién phap thi hanh Luat xuit
43/2024/TT-BTC ngay | ban; ’
28/6/2024 ciia Bo Tai | - Thong tw so 43/2024/TT-BTC ngay 28/6/2024
chinh). cua BY Tai chinh quy dinh mirc thu mot s6 khoan
phi, 1¢ phi nham tiép tuc thao g& khé khan, hé trg
cho hoat dong san xuat kinh doanh.
- Luat Xuat ban ngay 20/11/2012;
- Nghi dinh s6 195/2013/ND- CP ngay 21/11/2013
ciia Chinh phu quy dinh chi tiét mot s6 diéu va
bién phap thi hanh Luat Xuat ban;
A s - Thong tu s6 214/2016/TT-BTC ngay 10/11/2016
07 ngay lam 50.000 dong/ho 50| ) B Tai chinh quy dinh mic thu, ché do thy,
. | Viee ke W e onwe, ca | (Ké tir ngay 01/7/2024 | PO, quan 1y va st dung 1¢ phi tham dinh n6i dung
Cap gidy | ngay nhan A 2 £ tai li¢u khong kinh doanh dé cap giay phép xuat
. n A nhan c6 nhu den hét ngay A S , ~ 7 z 1,
phép nhap | dugc ho so | . A . ban, 1€ phi cap giady phép nhap khau xuat ban
1.003725. 2 2 . ~ | cau lap ho 31/12/2024: 2 . h 1A s A A s
khau  xuat | hop ¢ (Pa 2 A pham khong kinh doanh va 1€ phi dang ky nhdp | Toan
000.00.00. \ % S SO truc 25.000 dong/ho so 2 L1z 2 2 1 . N
H10 ban ph_am cat giam 08 tuyén  trén theo quy dinh tai khau xuat ban pham dé kinh doanh; trinh
khéng kinh | ngay lam 2 . S - Thong tu so 01/2020/TT-BTTTT ngay
g .. | Cong Dich Thong tu so
doanh viéc so vai ~ 07/02/2020 cia B truong BO Thong tin va
. .. | vucong. 43/2024/TT-BTC
quy dinh cua . ) Truyén thong quy dinh chi tlet va huéng dan thi
ngay 28/6/2024 cua
Trung wong) B6 Tai chinh) hanh mot s6 diéu ctia Luat xuat ban va Nghi dinh

s 195/2013/ND-CP ngay 21/11/2013 cia Chinh
phu quy dinh chi tiét mot sé diéu va bién phap thi
hanh Lut xuét ban;

- Thong tu sd& 23/2023/TT-BTTTT ngay
31/12/2023 cia B truéng BO Thong tin va




Truyén thong stra ddi, bo sung mét sé diéu cua
Thong tu s6 01/2020/TT-BTTTT ngay 07/02/2020
cua Bo truong B Thong tin va Truyén thong quy
dinh chi tlet va hudng dan thi hanh mot s6 diéu
ctia Luét xuit ban va Nghi dinh s6 195/2013/ND-
CP ngay 21/11/2013 cta Chinh phu quy dinh chi
tiét mot sd dicu va bién phap thi hanh Luét Xuét
ban;

- Théng tu sd 43/2024/TT-BTC ngay 28/6/2024
cua Bo Tai chinh quy dinh mtrc thu mét s6 khoan
phi, 1¢ phi nhiam tiép tuc thao g& kho khan, hd tro
cho hoat dong san xuét kinh doanh.

* Ghi cht: Ngi dung TTHC cu }hé cong bé tai Quyér dink nay dwoc thuc hién theo néi dung da duwoc B¢ Thong tin va Truyén théng
codng khai trén Cong Dich vu cdng quoc gia (https://dichvucong.gov.vn/) va UBND tinh céng khai trén Hé thong théng tin giai quyet TTHC
tinh (https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/) theo quy dinh.



https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/

		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-05T13:50:46+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
	Hoàng Sơn Trà<trahs.vpub@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-05T16:55:22+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Lê Văn Sâm<levansam.vpubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2024-08-05T17:14:00+0700


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-05T17:21:03+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-05T17:21:17+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-05T17:21:23+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-05T17:21:31+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-05T17:21:36+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-05T17:21:47+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-05T17:22:04+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-05T17:22:11+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




